VI. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thực hiện đường lối phát triển công nghiệp trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2010 và mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam  phải là nước công nghiệp; Nghị quyết đại hội IX của Đảng đã đề ra là: “Vừa phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động, vừa đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao nhất là công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, tự động hoá. Phát triển các ngành có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu như công nghệ chế biến nông sản, thuỷ sản, may mặc, da-giày, một số sản phẩm cơ khí, điện tử, công nghệ phần mềm...xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng sản xuất tư liệu sản xuất cần thiết để trang bị cho các ngành kinh tế và quốc phòng. Khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, khoáng sản, vật liệu xây dựng. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ...”. Trong 2 năm rưỡi qua ngành công nghiệp đã phát triển tương đối ổn định, có nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn so với 10 năm trước đó.

6.1. Kết quả đạt được

a. Tăng trưởng sản xuất

Chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005 là giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13% năm, qua thực hiện 3 năm đạt mức tăng trưởng bình quân 15,0% với nhịp độ tăng hàng năm tương đối ổn định và có xu hướng năm sau cao hơn năm trước (Năm 2001 tăng 14,6%; năm 2002 tăng 14,8% và ước tính năm 2003 tăng 15,8%), trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng bình quân 12,1%/năm; khu vực ngoài quốc doanh tăng 19,8%/năm; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,6%/năm.

So với 10 năm trước, mức gia tăng của từng khu vực thay đổi khác nhau do chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực theo hướng tỷ trọng khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm dần, khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm     (Theo giá so sánh 1994)
%

	
	Toàn ngành
	Trong đó:

	
	
	Khu vực DNNN
	Khu vực 
NQD
	Khu vực có vốn ĐTNN

	
	
	
	
	

	- Thời kỳ 1991-1995
	13,7
	13,4
	10,6
	23,3


	- Thời kỳ 1996- 2000
	13,9
	9,8
	11,6
	22,4

	- Thời kỳ 2001- 2003
	15,0
	12,1
	19,8
	15,6

	
	
	
	
	


Khu vực doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tuy nhịp độ tăng trưởng không cao và đang có xu hướng giảm dần cả về tốc độ tăng và tỷ trọng, song hiện tại khu vực này vẫn chiếm tỷ trọng cao (36,1% giá trị sản xuất toàn ngành); khả năng cạnh tranh cũng như hiệu quả sản xuất đang được nâng lên và sản xuất phần lớn các sản phẩm quan trọng của nền kinh tế như: DNNN chiếm 95,6% sản xuất điện; khai thác than chiếm 96,8%; phân bón 99,6%; xi măng 66,6%; thép 40,8%; giấy 62,5%; thuốc chữa bệnh 85%; đường mật 44,4%; bia 62,1%; thuốc lá 99,5%... Sở dĩ DNNN tăng chậm và tỷ trọng giảm là do mỗi năm có từ 120-150 doanh nghiệp cổ phần hoá mà Nhà nước không giữ cổ phần trên 50% nên chuyển sang khu vực ngoài quốc doanh. Nếu loại trừ yếu tố giảm về số lượng doanh nghiệp thì khu vực DNNN còn lại có nhịp độ tăng trưởng sẽ cao hơn.

Khu vực ngoài quốc doanh hiện tại chiếm 26,1% giá trị sản xuất toàn ngành, là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất (Năm 2001 tăng 21,5%; năm 2002 tăng 19,4% và ước tính cả năm 2003 tăng 18,5%). Tăng trưởng cao của khu vực ngoài quốc doanh chủ yếu nhờ vào sự tăng nhanh số lượng doanh nghiệp. Từ khi Luật Doanh nghiệp ra đời và có hiệu lực năm 2000, mỗi năm đã tăng thêm trên dưới 2000 doanh nghiệp và từ 3,5 đến 8 vạn cơ sở công nghiệp cá thể.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), hiện tại chiếm 37,8% giá trị sản xuất toàn ngành. Đây cũng là khu vực tăng trưởng cao, có sức cạnh tranh mạnh ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu (Năm 2001 tăng 12,6%; năm 2002 tăng 15,1% và ước tính cả năm 2003 tăng 19,2%). Khu vực có vốn ĐTNN tham gia chủ yếu trong các ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng và một số sản phẩm tư liệu sản xuất phục vụ xây dựng. Những sản phẩm khu vực có vốn ĐTNN sản xuất chiếm tỷ trọng lớn là: Khai thác dầu thô chiếm 100%; bột ngọt 100%; dầu thực phẩm 55,6%; dệt vải 38,2%; may mặc 36,5%; xà phòng, bột giặt 50,2%; sản xuất thép 38,3%; xi măng 30,8%; lắp ráp ôtô 92,8%; sản xuất xe máy 83,7%; ti vi 89,5%; tủ lạnh 86%; máy giặt 100%; xe đạp 84,6%...

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh và khả năng cạnh tranh cao là do suất đầu tư mỗi dự án lớn hơn, được trang bị  kĩ thuật công nghệ cao hơn các doanh nghiệp vốn trong nước (kể cả doanh nghiệp Nhà nước). Thiết bị máy móc nhìn chung còn mới, phần lớn mới hoạt động khoảng 5 đến 10 năm và mỗi năm tăng mới trên 200 doanh nghiệp. Nếu từ năm 2001 lại đây ngành khai thác dầu khí không bị suy giảm (Sản lượng dầu thô khai thác năm 2001 tăng 4,2%; năm 2002 giảm 0,2%) thì mức tăng trưởng của khu vực này không phải ở mức 15,2%/năm, mà là 18-20%/năm.

Có nhiều ngành sản phẩm quan trọng và có điều kiên thuận lợi đã duy trì được mức sản xuất ổn định , tăng liên tục với nhịp độ cao như: Sản xuất điện tăng 15,4%/năm; khai thác than tăng 16,7%/năm; sản xuất xi măng tăng 19,0%/năm; sản xuất thép tăng 22,2%/năm; sản xuất động cơ điện tăng 31,9%/năm; lắp ráp ô tô tăng 42,0%/năm; sản xuất và lắp ráp xe máy tăng 20,2%/năm; sản xuất và lắp ráp ti vi tăng 26,9%/năm; sản xuất xà phòng bột giặt tăng 21,4%/năm; may mặc tăng 28,5%/năm; đường mật tăng 12,4%/năm; chế biến thuỷ sản tăng 23,0%/năm. Một số ngành sản phẩm phục vụ cho xây dựng như các cấu kiện bằng thép, bê tông, phụ kiện xây dựng bằng nhựa, tấm lợp, phụ kiện lắp đặt đường nước, đường điện, trang trí nội thất đều tăng cao ở mức 17- 40%/năm. Tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm phải sản xuất cầm chừng hoặc tăng thấp như sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, sản xuất thuốc chữa bệnh, sản xuất máy công cụ, sản xuất giấy, dệt vải... Những ngành này chỉ tăng ở mức từ 3 đến 10%/năm. Riêng khai thác dầu thô chiếm trên 9% giá trị sản xuất toàn ngành nhưng trong những năm vừa qua chỉ tăng 3,1%/năm.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn 61 tỉnh thành phố đều tăng, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng tăng 18,5% (Hà Nội tăng 22%; Hải Phòng tăng 18,8%; Hà Tây tăng 17,5%; Vĩnh Phúc tăng 17%); vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  tăng 18,6% (Đà Nẵng tăng 20,1%; Khánh Hoà tăng 17,9%); vùng Bắc Trung Bộ tăng 18,2% (Nghệ An tăng 29%; Thanh Hoá tăng 17,9%); vùng Đông Nam Bộ tăng 13% (Thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,1%; Bình Dương tăng 33,6%; Đồng Nai tăng 14,4%); vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng 14,4% (Riêng Cần Thơ tăng 19%); vùng Đông Bắc tăng 15,6%. Tăng chậm nhất là các vùng Tây Bắc tăng 13%; Tây Nguyên tăng 11,1%.
b. Chuyển dịch cơ cấu

Do liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao nên đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu. Trong toàn ngành kinh tế, tỷ trọng công nghiệp chiếm trong tổng sản phẩm trong nước năm 2000 là 31,37%; năm 2001 là 32,33%; năm 2002 là 32,66% và ước tính 6 tháng đầu năm 2003 là 35,15%.

Cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp cũng diễn ra theo hướng tích cực, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 mà Đại hội Đảng IX đã đề ra. Cơ cấu thành phần kinh tế đang chuyển sang hướng phát triển nhiều thành phần. Thành phần kinh tế Nhà nước giảm dần về số lượng doanh nghiệp, thu hẹp phạm vi hoạt động trong một số ngành không nhất thiết phải chiếm tỷ trọng lớn. Nhưng trong những ngành quan trọng, then chốt thì doanh nghiệp Nhà nước vẫn giữ vai trò quyết định.Thực tế từ năm 2001 đến nay do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, số lượng doanh nghiệp Nhà nước đã giảm từ 1633 doanh nghiệp năm 2000 còn 1594 doanh nghiệp năm 2002 và 1480 doanh nghiệp vào cuối tháng 6 năm 2003. Tỷ trọng khu vực doanh nghiệp Nhà nước trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành cũng từ 41,8% năm 2000 xuống 40,1% năm 2002 và 36,1% ở 6 tháng đầu năm 2003.

Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp Nhà nước

trong tổng số doanh nghiệp công nghiệp
%
	
	Năm  2000
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	


	-  Hoa quả chế biến
	87,0
	85,5

	-  Nước mắm
	13,5
	5,6

	-  Chè chế biến
	36,7
	15,9

	-  Bia
	66,7
	62,0

	-  Vải
	46,4
	35,2

	-  Quần áo may sẵn
	36,6
	29,3

	-  Giầy dép
	28,7
	21,5

	-  Lốp xe đạp
	68,1
	63,5

	-  Ti vi
	15,5
	10,5

	-  Khai thác đá
	54,2
	45,0

	
	
	


Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển nhanh do chính sách khuyến khích các loại hình kinh tế tư nhân. Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ năm 2000 làm cho hàng ngàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh ra đời mỗi năm, đồng thời cũng đã gián tiếp thúc đẩy khu vực hộ kinh tế cá thể cùng phát triển. Chính nhờ yếu tố đó mà khu vực ngoài quốc doanh từ tỷ trọng 22,3% năm 2000 đã tăng lên chiếm 26,1% trong 6 tháng đầu năm 2003. Ngoài đáp ứng nhu cầu tiêu dùng muôn vẻ ở trong nước, khu vực này còn tham gia sản xuất hàng xuất khẩu ngày càng tăng với các sản phẩm chủ yếu như: Sản phẩm gỗ mỹ nghệ, gốm sứ mỹ nghệ, chiếu cói, hàng may mặc, giầy dép… Nhiều sản phẩm khu vực ngoài quốc doanh sản xuất chiếm tỷ trọng trên 50%, thậm chí trên 90% hoặc gần như 100%.

Tỷ trọng sản xuất của khu vực ngoài quốc doanh

trong một số sản phẩm công nghiệp năm 2002

%
	
	Tỷ trọng chiếm trong tổng số
	
	Tỷ trọng chiếm trong tổng số

	
	
	
	

	- Sản xuất nước mắm
	89,1
	- Xẻ gỗ
	86,6

	- Xay xát lương thực
	96,0
	- Sản xuất giấy bìa
	43,4

	- Sản xuất đường mật
	36,0
	- Sản xuất gạch nung 
	76,0

	- Chế biến chè
	54,1
	- Sản xuất gốm sứ dân dụng
	91,7

	- Quần áo may sẵn
	41,2
	- Sản xuất gốm sứ CN
	71,6

	- Giầy dép
	44,8
	- Máy bơm nông nghiệp
	73,9

	
	
	
	


Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến nay đã chiếm tỷ trọng 36,4%, ngang với khu vực DNNN. Ngoài một số ít ngành sản phẩm như điện, than, khai thác quặng, sản xuất phân bón, chế tạo động cơ, máy công cụ, toa xe lửa chưa đầu tư hoặc đầu tư sản xuất chưa đáng kể, còn lại các ngành khác doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều đã chiếm giữ vị trí cao về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm và mức xuất khẩu. Phần lớn các ngành có công nghệ cao đều do doanh nghiệp có vốn ĐTNN chiếm giữ như: Khai thác dầu khí, lắp ráp ô tô, xe máy, công nghiệp điện tử, thiết bị văn phòng, máy tính.

Tỷ trọng sản xuất của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

trong một số sản phẩm công nghiệp năm 2002

%
	
	Tỷ trọng chiếm trong tổng số
	
	Tỷ trọng chiếm trong tổng số

	
	
	
	

	- Lắp ráp ô tô
	96,1
	- Xà phòng bột giặt
	48,0

	- Sản xuất và lắp ráp xe máy
	80,3
	- Sản xuất thép
	46,2

	- Sản xuất và lắp ráp ti vi
	88,0
	- Sản xuất xi măng
	32,8

	- Lắp ráp máy giặt, tủ lạnh gia đình
	100,0
	- Dệt vải
	33,5

	- Khai thác dầu thô
	100,0
	- May mặc
	27,4

	- Sản xuất dầu thực vật
	55,5
	- Sản xuất bia
	28,0

	- Sản xuất sữa
	50,6
	- Sản xuất đường
	25,7

	
	
	
	


Sự chuyển dịch cơ cấu trong công nghiệp những năm vừa qua không chỉ diễn ra giữa ba khu vực sở hữu là khu vực doanh nghiệp Nhà nước, khu vực  ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mà còn diễn ra giữa các ngành công nghiệp cá biệt. Đáng chú ý trong sự chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp cá biệt này là trong khi các ngành công nghiệp truyền thống như chế biến thực phẩm và đồ uống; dệt, may và da giầy; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, thuỷ tinh vẫn duy trì được vị thế với tỷ trọng tương đối ổn định (Chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 22,5%; dệt, may và da giầy chiếm 12,1%; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, thuỷ tinh 9,7%) thì một số ngành mới được hình thành sản xuất ra các sản phẩm quan trọng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đã nâng dần được tỷ trọng, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong những năm vừa qua (Khai thác dầu khí chiếm 9,4%; sản xuất thép chiếm 3,1%; sản xuất và lắp ráp đồ điện tử chiếm 4,7%; sản xuất và lắp ráp phương tiện vận tải chiếm 5,1%).

Nhìn chung các ngành sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu tăng nhanh nhằm đảm bảo yêu cầu cải thiện và nâng cao mức tiêu dùng của dân cư và đẩy mạnh xuất khẩu. Song các ngành sản xuất tư liệu sản xuất cũng được chú ý phát triển, nhất là sản xuất tư liệu phục vụ cho ngành nông nghiệp, cho xây dựng cơ bản, giao thông vận tải và dịch vụ điện nước. Những ngành thu hút nhiều lao động như dệt, may, da, giầy, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, chế biến nông sản thực phẩm được quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất ở tất cả các loại hình kinh tế, nhất là khu vực ngoài quốc doanh và trong các loại hình doanh nghiệp nhỏ ở hầu hết các tỉnh, thành phố.

Cơ cấu giữa các vùng và các địa phương nói chung không có thay đổi nhiều. Những vùng tập trung công nghiệp của cả nước là vùng Đông Nam Bộ vẫn chiếm trên dưới 50%; vùng đồng bằng sông Hồng chiếm 21,8%; vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 9,3%; vùng Tây Bắc chiếm 0,3%; Tây Nguyên 0,9%; Đông Bắc 5,5%. Mặc dù đã có những chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển nhưng tỷ trọng các vùng trên vẫn nhỏ và không có thay đổi kể từ năm 2000 đến nay.

6.2. Một số nguyên nhân chủ yếu đưa tới kết quả trên
Qua 2 năm rưỡi thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp, nhìn chung toàn ngành đã duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao về giá trị sản xuất, những ngành công nghiệp quan trọng đều có tốc độ tăng trưởng ổn định và ở mức cao (trừ ngành khai thác dầu khí). Nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu của dân cư được đáp ứng đầy đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng, đa dạng hoá về mẫu mốt chủng loại. Những cơ cấu lớn trong ngành công nghiệp như cơ cấu khu vực thành phần kinh tế, cơ cấu ngành công nghiệp cá biệt, cơ cấu vùng đều có thay đổi theo hướng tích cực và đúng với định hướng đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010. Ba năm qua công nghiệp tăng 15%/năm chưa phải là cao so với tiềm năng hiện có, nhưng đặt nó trong môi trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định như năng lực cạnh tranh kém, kỹ thuật và vốn đầu tư thiếu, kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa, nhất là các nền kinh tế lớn có hàng xuất khẩu của Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản...; thêm vào đó là luật pháp các nước này thường gây khó khăn và bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam mà ngành công nghiệp đạt được là một thành công lớn. Kết quả đó là do các nguyên nhân chủ yếu sau:

(1) Chính phủ và các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều giải pháp kịp thời và có hiệu quả trong điều hành nền kinh tế nói chung và phát triển ngành công nghiệp nói riêng. 

(2) Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đồng thời đổi mới và sắp xếp lại DNNN đã khơi dậy được tiềm năng trong nước và đầu tư nước ngoài, thu hút được nhiều nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý. Nhờ đó đã đem lại sức sản xuất lớn hơn, tạo ra nhịp độ tăng trưởng ở cả 3 khu vực, nhất là khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

(3) Tính năng động sáng tạo và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của các cơ sở được nâng cao. Nhìn chung, năng lực điều hành của các doanh nghiệp đã từng bước được nâng lên thích ứng dần với cơ chế thị trường. Tính chủ động sáng tạo của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các DNNN và một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có qui mô lớn đã giúp họ phát triển, trình độ quản lý và quan hệ với nước ngoài có bước tiến lớn. Chính yếu tố này đã giúp doanh nghiệp đón nhận các chính sách và giải pháp của Chính phủ nhanh nhậy hơn, có hiệu quả hơn. 

6.3. Những khó khăn, hạn chế
a. Một số mục tiêu phấn đấu chưa cao nên kết quả còn nhiều hạn chế
Trong nền kinh tế nước ta hiện nay thì nông nghiệp vẫn rất quan trọng, nhưng phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm lại rất chậm và chưa có hiệu quả. Những cơ sở công nghiệp chế biến hiện tại mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ trong tiềm năng phát triển của nông nghiệp nước ta, trong khi đó công nghệ chế biến lại lạc hậu, chủ yếu là sơ chế và ở phạm vi hạn chế trong một số loại rau quả, nông sản. Một điều đáng lưu ý là những dự án đầu tư vào chế biến nông sản thực phẩm về chủ trương là đúng nhưng triển khai thực hiện lại kém hiệu quả như: Đầu tư phát triển ngành đường, chế biến quả hộp, chế biến sữa, thực phẩm xuất khẩu...

Phát triển những ngành có hàm lượng công nghệ cao, nhất là ngành công nghệ thông tin, còn chậm và tỷ trọng các ngành công nghệ cao trong tổng ngành công nghiệp nước ta còn ở tỷ lệ thấp trong khu vực. Theo tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Chương trình Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) thì: (1) Những ngành công nghệ cao bao gồm sản xuất thiết bị máy móc,  thiết bị điện,điện tử, thiết bị chính xác và sản xuất các phương tiện vận tải; (2) Các ngành có công nghệ trung bình gồm sản xuất than cốc, tinh chế dầu mỏ, sản xuất hoá chất, cao su, plastic, các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại, các sản phẩm từ kim loại (Trừ máy móc thiết bị); (3) Các ngành còn lại là công nghệ thấp. Nếu theo qui định này thì hiện tại (tính theo giá trị  sản xuất) những ngành công nghệ cao của công nghiệp nước ta chỉ chiếm 15,7% trong tổng công nghiệp chế biến; các ngành công nghệ trung bình chiếm 31,5%; các ngành công nghệ thấp chiếm 52.8%. Nếu tính theo giá trị tăng thêm thì tỷ trọng ngành công nghệ cao của nước ta còn thấp hơn nhiều vì phần lớn những ngành công nghệ cao của nước ta chủ yếu là sản xuất lắp ráp.

Tỷ lệ doanh nghiệp của một số nước ASEAN

phân theo tiêu chuẩn công nghệ của UNIDO
%

	
	Nhóm ngành công nghệ cao
	Nhóm ngành công nghệ trung bình
	Nhóm ngành công nghệ thấp

	
	
	
	

	Thái Lan
	30,8
	26,5
	42,7

	Singapore
	73,0
	16,5
	10,5

	Malaysia
	51,1
	24,6
	24,3

	Inđonesia
	29,7
	22,6
	47,7

	Philippin
	29,1
	25,5
	45,4

	Việt Nam
	20,6
	20,7
	58,7

	
	
	
	


Các ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin lại càng nhỏ bé và phần lớn là các doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ lạc hậu (Thiết bị văn phòng, máy tính chiếm 0,4%  giá trị sản xuất công nghiệp; sản xuất thiết bị điện, điện tử, viễn thông chiếm 4,7%; sản xuất thiết bị chính xác chiếm 0,2%). Việc phát triển các ngành sản xuất tư liệu sản xuất còn chậm, nhất là ngành sản xuất thiết bị máy móc vẫn dừng ở mức sản xuất những máy móc thông thường và phụ tùng thông thường, tỷ trọng chiếm trong ngành công nghiệp lâu nay chỉ từ 1,5-1,6 % và chưa có dấu hiệu tăng lên.

b. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp tăng nhanh, nhưng quy mô nhỏ là phổ biến và trình độ công nghệ thấp
Tính đến thời điểm 1-1-2003 doanh nghiệp còn thực tế hoạt động trong các ngành kinh tế là 70,2 nghìn doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp công nghiệp là 14,9 nghìn doanh nghiệp. Tuy số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô nói chung là nhỏ, bình quân một doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chỉ có 155 lao động và 34 tỷ đồng vốn.

Như vậy, có thể nói doanh nghiệp công nghiệp của nước ta cơ bản là vừa và nhỏ, trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và cơ sở công nghiệp cá thể thực chất là quy mô nhỏ và quá nhỏ, thường gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh và vươn ra thị trường nước ngoài, sản xuất thường không ổn định mặc dù đây là khu vực giải quyết được nhiều việc làm cho lao động từ nông thôn, nông nghiệp và khai thác tiềm năng hiện có ở các địa phương để sản xuất và đáp ứng nhu cầu chế biến và tiêu thụ tại chỗ cho dân cư.

c. Trình độ kỹ thuật công nghệ của phần lớn doanh nghiệp còn lạc hậu
Thông qua vốn sản xuất kinh doanh của 1 doanh nghiệp thấp, 78% doanh nghiệp có mức vốn dưới 10 tỷ đồng, chỉ có 1,9% doanh nghiệp có từ 200 tỷ đồng trở lên, có thể thấy năng lực sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp còn yếu, thiếu vốn để đầu tư cho công nghệ mới. Chỉ tiêu trang bị tài sản cố định cho 1 lao động ngành công nghiệp thấp, khu vực có vốn ĐTNN bình quân mới đạt 191,6 triệu đồng, gấp 1,4 lần DNNN và gấp 5,2 lần doanh nghiệp NQD; khu vực DNNN 132,1 triệu đồng, bằng 68,9% khu vực có vốn ĐTNN và bằng 360,9% khu vực doanh nghiệp NQD; khu vực doanh nghiệp NQD 36,6 triệu đồng, bằng 19,1% doanh nghiệp có vốn ĐTNN và bằng 27,7% DNNN; các cơ sở kinh tế cá thể chỉ đạt 8,6 triệu đồng. Do khó khăn về vốn nên hệ số đổi mới tài sản cố định cũng không cao, trong những năm gần đây tuy đã tăng lên song còn thấp, mới đạt khoảng 19%, so với yêu cầu của mục tiêu phải đạt là 24-25%.

d. Năng lực cạnh tranh còn hạn chế
Mặc dù có nhiều cố gắng chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra xuất khẩu, song nhìn chung năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp  nước ta còn thấp do các nguyên nhân: (1) Giá thành sản phẩm cao do nhiều yếu tố tác động  như kĩ thuật công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên vật liệu cao, trình độ quản lý thấp, nhiều khoản chi phí phát sinh lãng phí; (2) Chất lượng sản phẩm và mẫu mã chưa cao và chưa phong phú, thay đổi mẫu mã chậm; (3) Kinh nghiệm trong quản lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bảo vệ nhãn mác còn thấp và yếu; (4) Kỹ thuật công nghệ thấp, tỷ trọng làm gia công lắp ráp còn cao, chưa chủ động được một số chủng loại vật tư, linh kiện, phụ tùng gia công lắp ráp; (5) Kinh nghiệm quản lý và hội nhập quốc tế trong nền kinh tế thị trường của các  chủ doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước có liên quan còn hạn chế.

